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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH 
KHOA DƯỢC
-----------((------------                 
BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOÁ 2019
(Ban hành kèm theo Quyết định số….QĐ-NTT ngày….tháng…..năm 2019  về việc ban hành bản mô tả chương trình đào tạo)
1. Tên chương trình đào tạo: Dược học
2. Tên gọi của văn bằng: 
+ Tên tiếng Việt: Dược sĩ
+ Tên tiếng Anh: The degree of pharmacist
3. Mã ngành: 7720201 
4. Tên đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
5. Cơ sở tổ chức giảng dạy: 
+ Khoa Dược  
+ Địa chỉ: Lầu 2, số 300A, Nguyễn Tất Thành, phường 13, quận 4, Tp.HCM
6. Thông tin về các chứng nhận kiểm định 
Đạt chứng nhận 3 sao do Tổ chức Xếp hạng QS World University Ranking cấp năm 2016.

Đạt kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ giáo dục & Đào tạo ngày 3/5/2017 do Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (VNU – HCM CEA) cấp
7. Các tiêu chí tuyển sinh và yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo

Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia 2019. Điều kiện: (i) Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, (ii) Thí sinh tham dư kỳ thi THPT Quốc gia 2019, (iii) Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành quy định áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT.
+ Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn hoặc điểm tổng kết năm. Điều kiện: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương + Học bạ năm lớp 12 đạt tiêu chí áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của BGDĐT

+ Phương thức 3: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2019 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

+ Phương thức 4: Thi tuyển đầu vào do Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức
+ Phương thức 5: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, cử tuyển. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển các thí sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc gia, Kỳ thi tay nghề Asean và quốc tế; xét tuyển các thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.
Theo yêu cầu đặc thù của ngành Dược, tân sinh viên phải sức khỏe phù hợp để đảm bảo quá trình học tập và đáp ứng yêu cầu của nghề nghiệp.

Tổ hợp môn xét tuyển: 


A00: Toán – Vật lý – Hóa học

A01: Toán – Vật lý – Tiếng Anh


B00: Toán – Hoá học – Sinh học


D07: Toán – Hoá học – Tiếng Anh

8. Mục tiêu đào tạo: 
Dược sĩ đại học có khả năng hướng dẫn và xây dựng quy trình thí nghiệm; nghiên cứu và vận dụng khoa học vào thực tiễn; xây dựng hồ sơ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm; duy trì và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thị trường; tư vấn các dịch vụ chăm sóc dược phù hợp với người bệnh; đánh giá mức độ tuân thủ các quy định hành nghề dược.
9.  Kết quả học tập mong đợi (KQHTMĐ) dự kiến của chương trình đào tạo
Sinh viên tốt nghiệp (SVTN) ngành Dược có:
Kiến thức

· Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở vào chuyên môn Dược (K1)

· Hiểu kiến thức chuyên môn về sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, kinh doanh dược phẩm và chăm sóc dược (K2)

· Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược (K3)

· Vận dụng được phương pháp luận khoa học trong công tác chuyên môn và nghiên cứu (K4)

· Vận hành được các quy trình trong sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, kinh doanh dược phẩm và tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả (K5)

· Phân tích các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, quản lý - cung ứng và thông tin thuốc trong lâm sàng (K6)

Kỹ năng

· Tổ chức và thực hành tốt các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc và các dạng thuốc (S7)

· Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược (S8)

· Thiết lập và thực hiện kế hoạch sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh và chăm sóc dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và chương trình y tế quốc gia (S9)

· Xây dựng mối quan hệ hợp tác với người bệnh, người chăm sóc và tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng (S10)

· Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn Dược (S11)

· Thực hiện nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo trong ngành Dược (S12)

Thái độ
· Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng (A13)

· Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng (A14)

· Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp (A15)

· Coi trọng việc kết hợp Y Dược học hiện đại với y Dược học cổ truyền (A16)

· Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ và nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp (A17)

· Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời (A18).

Năng lực nghề nghiệp:
SV tốt nghiệp Dược sỹ ngành Dược có năng lực:
· Năng lực 1 (C1): Sản xuất dược phẩm

· Năng lực 2 (C2): Đảm bảo chất lượng dược phẩm

· Năng lực 3 (C3): Kinh doanh dược phẩm

· Năng lực 4 (C4): Chăm sóc dược 

· Năng lực 5 (C5): Giao tiếp và làm việc nhóm

· Năng lực 6 (C6): Hành nghề đúng quy định và có đạo đức

· Năng lực 7 (C7): Nghiên cứu và phát triển dược phẩm 
Ma trận kết nối các KQHTMĐ và các năng lực chính yếu của SVTN
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10. Cấu trúc chương trình đào tạo
Kiến thức toàn khóa học: 171 tín chỉ (Không bao gồm Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng)

Trong đó:

-Kiến thức đại cương: 

47 tín chỉ
Tỉ lệ: 28%


- Kiến thức chuyên nghiệp: 
112 tín chỉ
Tỉ lệ: 65%


+ Kiến thức cơ sở ngành: 
52 tín chỉ
Tỉ lệ: 30%

+ Kiến thức ngành: 

48 tín chỉ
Tỉ lệ: 28%


+ Kiến thức chuyên ngành: 
12 tín chỉ
Tỉ lệ: 7%


- Thực tập tốt nghiệp: 

5 tín chỉ
Tỉ lệ: 3%


- Khóa luận tốt nghiệp: 

7 tín chỉ
Tỉ lệ: 4%
	Các năng lực nghề chủ yếu của SV tốt nghiệp
	Số lượng học phần
	Số tín chỉ (TC)
	Tỉ lệ (%)/tổng tín chỉ*

	Năng lực 1 (C1): Sản xuất Dược phẩm
	48 lý thuyết
	103 TC
	43

	
	23 thực hành
	33 TC
	14

	Năng lực 2 (C2): Đảm bảo chất lượng Dược phẩm
	60 lý thuyết
	130 TC
	54

	
	22 thực hành
	32 TC
	13

	Năng lực 3 (C3): Kinh doanh Dược phẩm
	43 lý thuyết
	92 TC
	38

	
	8 thực hành
	18 TC
	8

	Năng lực 4 (C4): Chăm sóc Dược
	34 lý thuyết
	74 TC
	31

	
	12 thực hành
	22 TC
	9

	Năng lực 5 (C5): Giao tiếp và làm việc nhóm
	78 lý thuyết
	170 TC
	71

	
	28 thực hành
	40 TC
	17

	Năng lực 6 (C6): Hành nghề đúng quy định và có đạo đức
	64 lý thuyết
	139 TC
	58

	
	15 thực hành
	25 TC
	10

	Năng lực 7 (C7): Nghiên cứu và phát triển Dược phẩm
	68 lý thuyết
	152 TC
	64

	
	26 thực hành
	38 TC
	16


*Tính trên tổng số tín chỉ của tất cả các học phần (kể cả các học phần tự chọn)

11. Đối sánh KQHTMĐ của ngành dược 
	Nội dung đối sánh
	Chương trình đào tạo ngành Dược của trường ĐH Nguyễn Tất Thành
	Chương trình đào tạo ngành Dược của trường ĐH Phạm Ngọc Thạch
	Chương trình đào tạo ngành Dược của trường ĐH Y Dược TP.HCM
	Chương trình đào tạo ngành Dược của trường University of Santo Tomas – Philipine
	Nhận xét

	Mục tiêu đào tạo 
	Dược sĩ đại học có khả năng hướng dẫn và xây dựng quy trình thí nghiệm; nghiên cứu và vận dụng khoa học vào thực tiễn; xây dựng hồ sơ quy trình sản xuất và tiêu chuẩn chất lượng dược phẩm; duy trì và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thị trường; tư vấn các dịch vụ chăm sóc dược phù hợp với người bệnh; đánh giá mức độ tuân thủ các quy định hành nghề dược
	Đào tạo Dược sĩ trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt, có kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn để hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả; quản lý và cung ứng thuốc tốt; có khả năng nghiên cứu khoa học và tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
	Ngành dược hình thành trở nên độc lập và phát triển trên cơ sở là một bộ phận không thể thiếu trong công tác chăm sóc sức khỏe của con người, trên cơ sở sự phát triển của khoa học công nghệ, kinh tế và sự phân công xã hội. Tính chất của hoạt động dược gồm cả các mặt: khoa học công nghệ, kinh tế thương mại và dịch vụ cộng đồng.

Dược sĩ theo quan niệm hiện đại phải là chuyên gia về thuốc với chức năng sản xuất, quản lý, cung ứng và hướng dẫn sử dụng thuốc một cách an toàn, hiệu quả, hợp lý và tiết kiệm nhất; trong đó công tác sản xuất ngày càng được công nghiệp hóa, chuyên sâu hóa và có thể có sự tham gia của các chuyên viên, nhân lực của ngành khác. Riêng công tác quản lý, cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc ngày càng phức tạp và phát triển, đòi hỏi kiến thức, kỹ năng cũng như đạo đức của chính người dược sĩ. Do đó, trong thực tế dược sĩ có thể chỉ làm việc trong một bộ phận nào đó như sản xuất, kiểm nghiệm, quản lý cung ứng, hướng dẫn sử dụng thuốc...nhưng kiến thức và kỹ năng cần thiết phải bao gồm mọi khía cạnh liên quan đến thuốc; đặc biệt phải có lương tâm và đạo đức của một lương dược, để có thể thực hành tốt nhất nghiệp vụ ở một bộ phận
	Chương trình nhằm đào tạo ra người học có thể thực hiện được những vai trò sau:

· Dược sĩ chuyên nghiệp

· Nhà chăm sóc dược

· Nhà nghiên cứu

· Quản lý và nhà đầu tư

· Nhà giáo dục
	Các CTĐT đều hướng đến đào tạo người học một cách toàn diện, có thể đảm nhiệm nhiều vai trò của người Dược sĩ để thỏa mãn nhu cầu phong phú của ngành Dược.

	Chuẩn đầu ra
	Kiến thức

1. Áp dụng kiến thức khoa học cơ bản và y dược học cơ sở vào chuyên môn Dược (K1)
2. Hiểu kiến thức chuyên môn về sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, kinh doanh dược phẩm và chăm sóc dược (K2)

3. Vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược (K3)
4. Vận dụng được phương pháp luận khoa học trong công tác chuyên môn và nghiên cứu (K4)
5. Vận hành được các quy trình trong sản xuất, đảm bảo chất lượng thuốc, kinh doanh dược phẩm và tư vấn sử dụng thuốc hợp lý, hiệu quả (K5)
6. Phân tích các thông tin liên quan đến quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng, quản lý - cung ứng và thông tin thuốc trong lâm sàng (K6)

Về tin học

Chứng chỉ tin học văn phòng MOS về Word

Về ngoại ngữ

Chứng chỉ tiếng Anh TOEIC quốc tế 400
	Kiến thức

Về chính trị

Hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê nin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Về ngoại ngữ

Đạt trình độ tiếng Anh tối thiểu tương đương TOEIC 450

Có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh

Về tin học

Vận dụng được các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.

Có khả năng tiếp cận, sử dụng một số phần mềm thông dụng trong lĩnh vực Y Dược

Có khả năng khai thác và sử dụng được các dịch vụ cơ bản của internet trong tìm kiếm và trao đổi thông tin.

Về chuyên môn

Có kiến thức khoa học cơ bản, y dược học cơ sở và có phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học

Có kiến thức chuyên môn cơ bản về sản xuất, đảm bảo chất lượng, cung ứng, tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

Nắm vững được các chủ trương, chính sách và các quy định của pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Có kiến thức bổ trợ về một trong các lĩnh vực sau

· Dược lâm sàng

· Tổ chức quản lý và cung ứng thuốc
	Về kiến thức

Về kiến thức chuyên môn chung

- Biết và vận dụng được các kiến thức cần thiết về khoa học cơ bản và y dược

học cơ sở phục vụ cho chuyên môn dược.

- Hiểu biết cơ bản về các khoa học dược nói chung và có kiến thức chuyên môn

cơ bản vững vàng liên quan đến tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, lưu trữ, phân phối và tư vấn sử dụng thuốc, các dạng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm.

- Hướng dẫn và tư vấn chuyên môn cho các thành viên khác

- Thông tin thuốc và tham gia giáo dục cộng đồng về thuốc

- Hiểu và vận dụng được các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của ngành dược.

- Hiểu biết về tổ chức y tế, các mô hình tổ chức và quản lý nhà nước về dược; các mô hình công ty, sản xuất kinh doanh thuốc; mô hình quản lý chất lượng thuốc liên

quan đến hoạt động nghề nghiệp:

- Trình bày được vai trò và định hướng phát triển của dược liệu trong chăm sóc

sức khỏe và sản xuất dược phẩm, các quan điểm của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), của nhà nước và Bộ Y tế trong phát triển và sử dụng hợp lý, an toàn dược liệu, thuốc dược liệu.

- Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của dược liệu và thuốc

dược liệu.

- Trình bày được các nguyên tắc chung để đảm bảo chất lượng trong thu hái, chế biến và bảo quản dược liệu; các nội dung cơ bản và ý nghĩa của GAP, GCP trong tạo nguồn nguyên liệu làm thuốc từ dược liệu.

- Trình bày được các tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu: nội dung, yêu cầu và phương pháp kiểm nghiệm.

- Trình bày được cấu trúc khung cơ bản, tính chất và tác dụng của các nhóm hợp

chất chính gặp trong dược liệu (glycosid tim, carbohydrat, saponin, flavonoid, anthranoid, coumarin, tanin, alkaloid, tinh dầu, chất béo ...).

- Trình bày được các PP kiểm nghiệm các nhóm hợp chất chính trong dược liệu.

- Trình bày được các nguyên tắc chiết xuất, tinh chế và phân lập các nhóm hợp

chất chính trong dược liệu.

- Trình bày được một số dược liệu quan trọng thường gặp: tên Việt nam và khoa

học, bộ phận dùng, thành phần hóa học, tác dụng và công dụng chính.

- Trình bày được các dạng bào chế của thuốc ở mức độ cấu trúc.

- Trình bày được tá dược thông dụng, tính chất và chức năng cụ thể của tá dược trong từng dạng bào chế.

- Giải thích được sự liên quan giữa các tính chất lý hóa của dạng bào chế đến

sinh khả dụng của thuốc.

- Trình bày được nguyên lý các quá trình công nghệ cơ bản trong sản xuất dược phẩm: xay, rây, khuấy trộn, sấy, nén dập...

- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các máy móc thường sử dụng trong

công nghệ bào chế dược phẩm.

- Phân tích được công thức thuốc để đưa ra qui trình bào chế thích hợp.

- Biên soạn được đề cương nghiên cứu và thực hiện nghiên cứu để phát triển các dạng thuốc.

- Trình bày được những vấn đề phải thực hiện trong quá trình nâng cấp cỡ lô

- Biên soạn, thực thi, thẩm định và hiệu chỉnh được qui trình sản xuất.

- Phân tích được các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng trong quá trình SX thuốc.

- Nắm vững được các qui định của GMP liên quan đến nhà xưởng, thiết bị, nhân sự, hồ sơ và qui trình trong quá trình sản xuất và bảo quản thuốc tại nhà máy sản xuất dược phẩm.

- Trình bày được các hệ thống quán lý chất lượng gồm GMP, PICs, ISO.

- Diễn giải được nguyên tắc và phân loại các phương pháp phân tích hóa học: phương pháp phân tích khối lượng, các phương pháp phân tích thể tích.

- Giải thích được nguyên tắc, phân loại, ứng dụng của các phương pháp phân tích dụng cụ trong đánh giá chất lượng dược phẩm và nguyên liệu làm thuốc: phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích quang phổ (quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ hồng ngoại, huỳnh quang-lân quang, quang phổ nguyên tử), phương pháp sắc ký (SKLM, SKLHNC, SKK...), phương pháp điện di mao quản.

- Giải thích được các qui định, nguyên tắc trong kiểm nghiệm và đảm bảo chất

lượng: GLP, ISO.

- Giải thích được nguyên tắc vận hành các thiết bị trong phân tích dụng cụ: máy chuẩn độ điện thế, máy quang phổ tử ngoại khả kiến, máy quang phổ hồng ngoại, máy quang phổ huỳnh quang, máy quang phổ hấp thu nguyên tử, máy SKLHNC, máy SKK.

- Trình bày được hệ thống quản lý chất lượng thuốc tại Việt Nam.

- Trình bày được các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các lĩnh vực

hành nghề dược, bao gồm: kinh doanh dược, quản lý dược, đăng ký thuốc, thông tin quảng cáo thuốc, quản lý chất lượng thuốc, các quy định liên quan đến thành phẩm thuốc trên thị trường.

- Trình bày được các nguyên tắc thực hành tốt trong lĩnh vực phân phối thuốc

(GSP, GDP, GPP).

- Trình bày được các nguyên tắc cơ bản trong quản lý kinh tế và các yếu tố đặc

thù của quản lý kinh tế dược.

- Phân biệt được các loại thị trường và giải thích được những đặc điểm cơ bản

của thị trường chăm sóc sức khỏe và thị trường dược phẩm.

- Mô tả được các qui trình thao tác chuẩn trong thực hành dược, bao gồm: qui trình cung ứng thuốc, qui trình bảo quản thuốc, qui trình quản lý chất lượng thuốc, qui

trình thông tin thuốc.

- Giải thích được các qui luật cơ bản của kinh tế và những đặc trưng riêng của

kinh tế dược.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về marketing và những đặc điểm riêng của marketing dược phẩm.

- Trình bày được chế độ pháp lý, cơ cấu tổ chức và hoạt động chuyên môn của

các loại hình cơ sở dược.

- Nêu được các qui định của pháp luật về quản lý dược bệnh viện.

- Trình bày được đặc điểm bệnh học và sinh lý bệnh của những bệnh thông thường.

- Giải thích được quá trình dược động học (hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải

trừ) của thuốc trong cơ thể.

- Phân tích được dược lý học các thuốc về cơ chế tác động, chỉ định điều trị, tác

dụng phụ của các nhóm thuốc tác động trên hệ thần kinh trung ương, thuốc tác động trên hệ thần kinh thực vật, thuốc tác động trên hệ hô hấp, thuốc tác động trên hệ tiêu hóa, thuốc tác động trên cơ-xương khớp, thuốc tác động trên tim mạch, thuốc tác động trên hormon, thuốc kháng ung thư và thuốc kháng khuẩn, thuốc kháng nấm kháng virus, thuốc kháng ký sinh trùng, vitamin và ung thư

- Phân tích được được chế độ sử dụng thuốc phù hợp cho từng đối tượng cụ thể: trẻ em, người trưởng thành, người cao tuổi, phụ nữ có thai... và các ca lâm sàng từ đó có tư vấn hợp lý.

- Tổng hợp được thông tin về thuốc điều trị, các nghiên cứu về dược lý,

dược lâm sàng.

Về kiến thức chuyên môn định hướng chuyên ngành

Chuyên ngành Dược lâm sàng

Chuyên ngành Dược liệu và dược cổ truyền

Chuyên ngành Kiểm tra chất lượng thuốc 

Chuyên ngành Quản lý và Cung ứng thuốc

Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốc
	· Biểu diễn sự áp dụng sáng tạo những khái niệm và phương pháp trong thực hành dược hướng tới sự tiến bộ của các lĩnh vực khác nhau trong ngành Dược.

· Có trách nhiệm lãnh đạo một cách có hiệu quả và hòa hợp với vai trò là thành viên của các nhóm cộng đồng chăm sóc sức khỏe một cách phù hợp với ngành nghề và xã hội.

· Biểu diễn sự vận dụng có phản biện các quy tắc, lý thuyết và quy trình trong ngành dược,  sử dụng các phương pháp logic và có hệ thống nhằm cung cấp các giải pháp cho các tình huống nghề nghiệp trong thực tế.

· Tạo ra các hiểu biết sâu sắc và kiến thức mới mà sẽ góp phần vào việc xây dựng quốc gia và phát triển bền vững ngành dược thông qua thiết kế và phát triển thuốc để ngăn chặn, chẩn đoán, giảm nhẹ và chữa trị các căn bệnh của người và động vật.

· Phô bày các giá trị và quy tắc đạo đức công giáo phản ánh đặc tính sinh viên Thomas – những chuyên gia chăm sóc sức khỏe trong công cuộc tạo dựng nên một xã hội mạnh khỏe và nhân văn.

· Vận dụng khả năng giao tiếp hiệu quả thông qua các kỹ năng mềm và sử dụng công nghệ thông tin một cách có trách nhiệm làm công cụ hiệu quả trong việc khám phá và thể hiện các ý tưởng cá nhân và hợp tác, và trong việc duy trì các mối quan hệ trị liệu bằng cách cung cấp thuốc và các thông tin sức khỏe.

· Lựa chọn các chiến lược và kết quả học tập tương ứng với thực trạng ngành Dược toàn cầu và các ngành khoa học dược phẩm sao cho phù hợp với các giá trị đạo đức và nghề nghiệp.


	Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Dược của trường ĐH NTT bao trùm tất cả các mục tiêu đào tạo, theo sát triết lý đào tạo của nhà trường “thực học – thực hành – thực danh – thực nghiệp”, giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn đồng thời sử dụng kiến thức đó trong công việc, phân tích thị trường, nghiên cứu, tuân thủ các quy định, chính sách của ngành. Chuẩn đầu ra CTĐT ngành Dược ĐH NTT khai thác triệt để các kiến thức liên quan đến kĩ năng mềm (tin học và tiếng anh chuyên ngành) như ĐH Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Dược TP.HCM và Santo Tomas. 

Chuẩn đầu ra ĐH Y Dược TP.HCM ngoài khối kiến thức chuyên môn chung còn chia ra khối kiến thức định hướng của 5 chuyên ngành.

Ngoài chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn, ĐH NTT còn chú trọng chuẩn đầu ra về kiến thức tin học văn phòng và chứng chỉ ngoại ngữ.

	
	Kỹ năng

1. Tổ chức và thực hành tốt các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, tồn trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với nguyên liệu làm thuốc và các dạng thuốc (S7)

2. Thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các quy định, pháp luật về dược (S8)

3. Thiết lập và thực hiện kế hoạch sản xuất, kiểm nghiệm, kinh doanh và chăm sóc dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và chương trình y tế quốc gia (S9)

4. Xây dựng mối quan hệ hợp tác với người bệnh, người chăm sóc và tham gia truyền thông giáo dục sức khỏe cộng đồng (S10)

5. Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn Dược (S11)

6. Thực hiện nghiên cứu khoa học và hoạt động đào tạo trong ngành Dược (S12)
Về các kỹ năng mềm

Kỹ năng làm chủ công việc

· Giải quyết  vấn đề

· Quản lý thời gian

· Tìm kiếm công việc

Kỹ năng văn phòng

· Soạn thảo văn bản
	Về kỹ năng

Kỹ năng cứng

Tổ chức và triển khai được thực hành tốt trong các lĩnh vực: tồn trữ, cung ứng và tư vấn sử dụng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Tham gia các hoạt động khoa học công nghệ trong các lĩnh vực trên.

Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy về dược và kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó

Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác dược trong các cơ sở y tế, cộng đồng và các chương trình y tế quốc gia.

Tư vấn và hướng dẫn được cho các nhân viên y tế và cộng đồng về thuốc.

Thu nhập, tổng hợp, phân tích, đánh giá và phổ biến được các thông tin liên quan đến thuốc.

Có chuyên môn về một trong các lĩnh vực sau:

· Dược lâm sàng (phân tích được cách dùng thuốc trong lâm sàng; tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc hợp lý cho nhân viên y tế và bệnh nhân; thực hiện được quy trình thông tin thuốc)

· Tổ chức quản lý và cung ứng thuốc (thực hiện được các phương pháp, các chức năng quản lý và kinh tế dược trong lựa chọn, mua sắm, phân phối, sử dụng thuốc và các dịch vụ y tế phù hợp với từng địa phương, đơn vị).

Kỹ năng mềm

Có khả năng làm việc nhóm

Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc

Thiết lập và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả

Có khả năng thuyết trình với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp


	Về kỹ năng

Về kỹ năng nghề nghiệp

- Nhận biết được 200 dược liệu có trong danh mục các dược liệu thiết yếu của Bộ Y tế.

- Tổ chức được và thực hành tốt trong các lĩnh vực: sản xuất, kiểm nghiệm, lưu trữ, phân phối và tư vấn sử dụng đối với dược liệu, nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng.

- Làm thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác kiểm nghiệm nguyên liệu và thành phẩm thuốc. Kiểm nghiệm được các dược phẩm, dược liệu và các chế phẩm từ dược liệu theo tiêu chuẩn Dược Điển và TCCS.

- Sử dụng được các thiết bị thông dụng trong sản xuất viên nén, viên bao phim,

thuốc bột,...

- Thiết kế được công thức căn bản cho dạng bào chế qui ước. Viết được qui trình bào chế cho công thức thuốc đã thiết kế.

- Phân tích và giải quyết được các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn liên quan đến xây dựng công thức và bào chế thuốc.

- Làm thành thạo các thao tác dược lý thực nghiệm cơ bản và tiến hành được các thử nghiệm về hấp thu, đối kháng, hiệp lực, độc tính và chí nhiệt tố trên chuột và thỏ.

- Khai thác được thông tin liên quan đến sức khỏe của bệnh nhân.

- Tính toán và hiệu chỉnh được chế độ dùng thuốc cho các đối tượng khác nhau căn cứ trên đặc tính dược động học của thuốc.

- Hướng dẫn sử dụng thuốc cho bệnh nhân an toàn hiệu quả

Về kỹ năng mềm

- Giao tiếp có hiệu quả với đồng nghiệp, người bệnh và cộng đồng.

- Có khả năng làm việc nhóm, phát triển nhóm, lãnh đạo nhóm.

- Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn dược.

- Giao tiếp tốt bằng văn bản, các phương tiện công nghệ tin học.

- Đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành và giao tiếp chuyên môn được bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

- Có kỹ năng tìm kiếm và thu thập tài liệu, xử lý thông tin, chuẩn bị được bài báo cáo khoa học, các thông tin về thuốc và thuyết trình bằng slide điện tử với ngôn ngữ, phong cách và thời lượng phù hợp.

- Sử dụng thành thạo các chương trình máy tính thông dụng phục vụ cho các hoạt động chuyên môn, xử lý thống kê, soạn thảo và trình bày văn bản.


	
	Cả 4 CTĐT đều trang bị cho sinh viên đầy đủ các kĩ năng cứng để hành nghề.

ĐH Phạm Ngọc Thạch, ĐH Y Dược TP.HCM còn tập trung rèn luyện các kĩ năng mềm của sinh viên như làm việc nhóm, giao tiếp, thuyết trình

Trường ĐH NTT chú trọng cho SV phát triển 2 nhóm kỹ năng làm chủ công việc và kỹ năng văn phòng, SV được cấp chứng nhận khi hoàn thành kỹ năng theo module. 

Điều này giúp SV sẵn sàng hơn cho công việc sau khi tốt nghiệp.

	
	Thái độ

1. Tận tụy, có trách nhiệm trong hành nghề vì sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng (A13)

2. Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng (A14)

3. Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp (A15)

4. Coi trọng việc kết hợp Y Dược học hiện đại với y Dược học cổ truyền (A16)

5. Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ và nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp (A17)

6. Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời (A18)
	Thái độ

Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.

Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.

Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.

Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

Có ý thức rèn luyện sức khỏe, bảo vệ an ninh quốc phòng.
	Về thái độ

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

- Có tinh thần phát triển dược liệu cho công cuộc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, có ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường.

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.


	
	Cả 4 CTĐT đều hướng đến sinh viên có thái độ tốt, có đạo đức cá nhân và nghề nghiệp, có ý thức trách nhiệm với cộng đồng, biết quan tâm, hợp tác tốt với đồng nghiệp, khách hàng khi hành nghề. ĐH NTT và Santo Tomas giúp sinh viên hình thành sự hiểu biết và quan tâm tới tình hình phát triển ngành trên thế giới.

	Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
	· Cán bộ quản lý, phụ trách kỹ thuật tại các cơ sở sản xuất Dược phẩm: Phòng Nghiên cứu phát triển thuốc (R&D), Đảm bảo chất lượng thuốc (QA), Kiểm soát chất lượng thuốc (QC), Sản xuất thuốc, Thủ kho tại xí nghiệp sản xuất Dược phẩm;

· Quản lý chuyên môn và tư vấn, hướng dẫn sử dụng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh và hệ thống bán lẻ;

· Quản lý chuyên môn tại cơ sở kinh doanh và xuất nhập khẩu thuốc;

· Cán bộ nghiên cứu/ giảng dạy tại các viện, trung tâm, các trường đào tạo Dược và lĩnh vực có liên quan;

· Cán bộ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại các cơ sở, trung tâm kiểm nghiệm và việc kiểm nghiệm;

· Cán bộ công tác tại các Cơ quan quản lý Nhà nước về Dược; Phòng Y tế, Sở Y tế, Bộ Y tế, …
	Đảm nhiệm các vị trí công tác dược trong các Bệnh viện, cơ quan thuộc Sở Y tế, hoặc các trung tâm y tế và các cơ sở y tế khác có yêu cầu sử dụng dược sĩ.

Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong các đơn vị đào tạo và nghiên cứu chuyên môn dược.
	Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ quan quản lý

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở điều trị,

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở sản xuất dược phẩm

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở kiểm tra giám sát chất

lượng dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác dược trong các cơ sở phân phối

- Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong các đơn vị đào

tạo và nghiên cứu chuyên môn y dược.

- Đảm nhiệm được các vị trí công tác nghiên cứu dược trong các cơ quan quản lý

khác có nhu cầu dược sĩ
	· Dược sĩ cộng đồng

· Dược sĩ bệnh viện

· Dược sĩ công nghiệp

· Quản lý sản xuất

· Quản lý/Nhà phân tích kiểm soát chất lượng

· Nhân viên pháp lý

· Đại diện y tế

· Nhà nghiên cứu lâm sàng

· Nhà phát triển thuốc

· Giảng viên dược
	Dược sĩ tốt nghiệp từ cả 4 trường đều có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau từ công nhân viên đến cấp cán bộ, quản lý trong các môi trường làm việc khác nhau như nhà thuốc, bệnh viện, nhà máy, doanh nghiệp, trường học, phòng thí nghiệm.

	VỀ KHỐI LƯỢNG VÀ KẾT CẤU KIẾN THỨC TOÀN KHÓA

	TỔNG SỐ TÍN CHỈ
	171 TC
	166 TC
	168 TC
	225 TC
	Tổng số tín chỉ của trường ĐH Santo-Tomas là nhiều nhất, các trường trong nước thì gần bằng nhau

	Khối kiến thức giáo dục đại cương (tín chỉ)
	47 TC (28%)
	39 TC (24%)
	32 TC (19%)
	65 TC (29%)
	Tỉ lệ khối kiến thức giáo dục đại cương của trường ĐH NTT và Santo xấp xỉ nhau (28-29%), trong khi đó trường ĐH YD TPHCM là ít nhất (19%)

	Kiến thức cơ sở khối ngành
	52 TC (30%)
	44 TC (26%)
	41 TC (24%)
	24 TC (11%)
	Tỉ lệ kiến thức cơ sở khối ngành của ĐH NTT là cao nhất (30%), trường Santo thấp nhất (11%)

	Kiến thức cơ sở ngành
	48 TC (28%)
	46 TC (28%)
	65 TC (39%)
	59 TC (26%)
	Tỉ lệ kiến thức cơ sở ngành của 3 trường NTT, PNT và Santo xấp xỉ nhau (26-28%), trong khi đó, trường YD TP lại nhiều hơn gần gấp rưỡi (39%)

	Kiến thức chuyên ngành
	12 TC (7%)
	27 TC (16%)
	20 TC (12%)
	33 TC (15%)
	Tỉ lệ kiến thức chuyên ngành của 3 trường PNT, YDTP, Santo xấp xỉ nhau (12-16%), trường NTT thì thấp hơn gần phân nửa (7%)

	Thực tập và khóa luận tốt nghiệp
	12 TC (7%)
	10 TC (6%)
	10 TC (6%)
	44 TC (19%)
	Tỉ lệ tín chỉ thực tập và khóa luận tốt nghiệp của 3 trường trong nước xấp xỉ nhau (6-7% tương ứng 10-12 TC), trong khi đó, trường Santo có số tín chỉ thực tập và khóa luận cao gấp đôi về tỉ lệ và gấp 4 lần về số tín chỉ.

	PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

	Phương pháp kiểm tra
	Thuyết trình, tự luận, trắc nghiệm, thực hành phòng thí nghiệm, bài luận.
	Thuyết trình, tự luận, trắc nghiệm, thực hành phòng thí nghiệm, bài luận.
	Thuyết trình, tự luận, trắc nghiệm, thực hành phòng thí nghiệm, bài luận.
	Bài luận, Problem sets, đánh giá phân tích, dự án, thực hành phòng thí nghiệm, counseling aid output, kiểm tra đọc hiểu, viết bài phản biện.
	Phương pháp kiểm tra đánh giá của cả 4 trường đều khá đa dạng, đảm bảo kiểm tra đánh giá sinh viên một cách toàn diện. Ngoài các phương pháp thường sử dụng như ba trường còn lại, ĐH Santo Tomas còn áp dụng một số phương pháp mới kiểm tra khả năng tư duy sáng tạo của sinh viên như phản biện, dự án, problem sets. 

	Phương pháp đánh giá kết quả học tập (học phần lý thuyết)
	- Điểm thường xuyên: 20%

- Kiểm tra giữa kỳ: 20%

- Thi kết thúc học phần: 60%
	· Kiểm tra trên lớp: 10%

· Kiểm tra giữa kỳ: 20%

· Kiểm tra cuối kỳ: 70%
	Tùy theo tính chất của học phần mà điểm của học phần được tính khác nhau, bao gồm: Điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận, điểm đánh giá chuyên cần, điểm thi giữa học phần, điểm tiểu luận và điểm thi kết thúc học phần. Trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và có trọng số không dưới 60%.
	- Chuyên cần: 10%

- Điểm thường xuyên: kiểm tra ngắn cuối mỗi buổi học: 20%

- Kiểm tra giữa kỳ: kiểm tra sau mỗi module: 30%

- Thi kết thúc học phần: 40%
	ĐH NTT, Phạm Ngọc Thạch đều có 3 cột điểm và trọng số bài thi kết thúc học phần chiếm tỉ lệ cao nhất. ĐH YD có phương pháp đánh giá hết quả học tập thay đổi tùy theo học phần nhưng trọng số bài thi kết thúc cũng chiếm tỉ lệ cao nhất (không dưới 60%). ĐH Santo Tomas chú trọng đến đánh giá quá trình nhiều hơn.


12. Tầm nhìn và sứ mạng
Tầm nhìn và sứ mạng của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

· Tầm nhìn: 

Đến năm 2025, Trường ĐH NTT là một trường Đại học ứng dụng và thực hành, đa ngành, đa bậc học, gắn với nhu cầu phát triển trong và ngoài nước, đạt chuẩn khu vực và quốc tế. 

· Sứ mạng: 

Trường ĐH NTT cam kết cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước thông qua đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu.

Tầm nhìn và sứ mạng của Khoa Dược

· Tầm nhìn:

Đến năm 2025, Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trở thành đơn vị đào tạo nguồn nhân lực Dược có chất lượng, uy tín, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương, quốc gia và khu vực.

Khoa Dược mở rộng chuyên ngành đào tạo và có khả năng liên thông, liên kết với các trường đại học – viện đào tạo trong nước và khu vực.

· Sứ mạng:

Sứ mạng của Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là cung cấp các kiến thức và kỹ năng nhằm ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực Dược, đảm bảo nguồn nhân lực tham gia vào các lĩnh vực nghề nghiệp Dược trong môi trường cạnh tranh và hội nhập quốc tế.
13. Sơ đồ tổ chức Khoa Dược

Thông tin liên hệ

Khoa Dược – Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 

· Địa chỉ: 300A _Nguyễn Tất Thành – P.13 – Quận 4 – TP.HCM
· Điện thoại: (028) 3940 4272 – Ext: 136
· Email: duoc.nttu@gmail.com
· Website: http://www.duoc.ntt.edu.vn
14. Thời điểm thiết kế/ điều chỉnh Bản mô tả chương trình đào tạo tiếp theo (Dự kiến): 2020
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